
STT Tên trường

Tổng số 

suất ăn 

tháng 

3/2025

Số tiền đề 

nghị thanh 

toán tháng 

3/2025

Tổng số 

suất ăn 

tháng 

4/2025

Số tiền đề nghị 

thanh toán 

tháng 4/2025

Tổng số 

suất ăn 

tháng 

5/2025

Số tiền đề 

nghị thanh 

toán tháng 

5/2025

Tổng số suất 

ăn tháng 

3+4+5/2025

Tổng số tiền đề 

nghị thanh toán 

tháng 3+4+5/2025

1 Trường MN xã Tà Xùa 1.459 9.921.200 1.709 11.621.200 1.485 10.098.000 4.653 31.640.400

2 Trường MN xã Hồng Ngài 4.842 32.925.600 4.547 30.919.600 3.571 24.282.800 12.960 88.128.000

3 Trường MN Sơn Ca, xã  Phiêng Côn 1.661 11.294.800 1.792 12.185.600 872 5.929.600 4.325 29.410.000

4 Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn 3.317 22.555.600 3.088 20.998.400 1.585 10.778.000 7.990 54.332.000

5 Trường MN Vàng Anh, xã Chim Vàn 888 6.038.400 867 5.895.600 461 3.134.800 2.216 15.068.800

6 Trường MN xã Làng Chếu 5.392 36.665.600 5.290 35.972.000 3.628 24.670.400 14.310 97.308.000

7 Trường MN xã  Xím Vàng 3.307 22.487.600 3.145 21.386.000 1.626 11.056.800 8.078 54.930.400

8 Trường MN Hoa Đào, xã Háng Đồng 2.909 19.781.200 2.787 18.951.600 1.251 8.506.800 6.947 47.239.600

9 Trường MN Hoa Phượng, xã Chiềng Sại 1.768 12.022.400 1.664 11.315.200 832 5.657.600 4.264 28.995.200

10 Trường MN Bình Minh xã Hang Chú 1.369 9.309.200 1.453 9.880.400 665 4.522.000 3.487 23.711.600

             Tổng cộng 26.912 183.001.600 26.342 179.125.600 15.976 108.636.800 69.230 470.764.000
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THÁNG 3+4+5/2025

(Kèm theo Công văn số 943/PGD&ĐT ngày 09/5/2025 của Phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên)
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